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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: Âm nhạc nâng cao và phương pháp dạy năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN – 1A (Nhạc cụ)
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	2
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	30

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10 (30)

	Hoạt động theo nhóm
	

	Cá nhân
	


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng, phấn/ bút
· Yêu cầu đặc biệt khác: Dành cho những SV đã hoàn thành chương trình âm nhạc trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non từ 7 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và kết quả đạt (sau khi kiểm tra vòng sơ tuyển).
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
+   Học phần tiên quyết: Các học phần chuyên ngành GDMN
+    Học phần song hành:
+    Học phần kế tiếp:
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	
[2] Giảng viên biên soạn đề cương và phụ trách giảng dạy: 
· Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 		08-39816842
· Hộp thư điện tử (emai): 	chautuanthuti@ yahoo.com

· Họ và tên: Hà Thị Hương Lan
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan:      182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ:   0919.669.789
· Hộp thư điện tử (emai): bluehuonglan@yahoo.com.vn
                                       lanhathihuong@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Chuyên đề “Âm nhạc nâng cao và phương pháp dạy âm nhạc năng khiếu cho trẻ MN – Nhạc cụ” thuộc chuyên đề chuyên sâu âm nhạc phần 1 nhằm giới thiệu tính năng và chức năng đàn Organ trong hoạt động đệm hát – các hình thức dạo nhạc, đệm hát và kết thúc bài hát; tổ chức, thực hiện chương trình dạy đàn cho trẻ ở trường mầm non. 

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
· Xác định tính năng, chức năng đàn Organ trong hoạt động đệm hát. 
· Trình bày được một số phương pháp đệm hát và dạy đàn cho cho trẻ ở các trường mầm non.  
Kĩ năng: 
· Sử dụng thành thạo các tính năng thường dùng của đàn.
· Đệm hát các bài hát trong chương trình giáo dục âm nhạc bậc mầm non. 
· Phát hiện và thực hiện bồi dưỡng âm nhạc cho trẻ.
Thái độ: 
· Hứng thú với môn học.  Có tính tự giác trong học tập, rèn luyện các kỹ năng đệm hát và dạy đàn cho trẻ. 
· Yêu trẻ. 
5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
· Nguyễn Thị Minh Châu - Giáo trình giảng dạy môn nhạc cụ Organ đđiện tử. Tập 1 - Lưu hành nội bộ. Trường CĐSP  MGTW3. TPHCM 2001.
· Hoàng Văn Yến – Trẻ Mầm non ca hát – Vụ Giáo Dục Mầm non – NXB Âm nhạc – Hà Nội – 2000.
Tài liệu tham khảo phụ:
· Ngô Thị Nam – Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc Tập I và II –Hà Nội 1994.
· Lê Vũ – Phương pháp học đàn Organ Keyboard 1 – 2 – NXB Trẻ – 2006.
· Nguyễn Hạnh – Nguyễn Thị Yến Linh – Bé chơi đàn Organ – NXB Phương Đông 
· Ngô Ngọc Thắng – Những bản đệm đàn cho ca khúc – NXB Âm nhạc
· Cù Minh Nhật – Hướng dẫn học đàn Organ cho thiếu nhi – NXB Âm nhạc
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
- Có đàn cá nhân để luyện tập.
- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Nếu vắng 2 buổi sẽ bị cấm thi. 
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan đến bài học trước khi đến lớp, đọc giáo trình và coi tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.
- Tích cực hoạt động trên lớp. Mọi tích cực sẽ được tính điểm. 
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 40%
- Chuyên cần, tích cực, hoàn thành bài tập giáo viên giao: 	20%
- Bài thực hành cá nhân: 						20%
Thi cuối kỳ: thực hành								60 %
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung

	
	

	1
	Chương I
 Đàn organ trong hoạt động đệm hát. 
Bài 1: Những vấn đề chung. 
 1/ Vai trò của đàn organ trong hoạt động âm nhạc.
 2/ Những tính năng cơ bản của đàn phím điện tử.
3/ Đệm hát bằng tay trái với chức năng Style – Intro - Engding          

	2
	Bài 2: Một số kỹ thuật luyện ngón cơ bản. 
 1/Kỹ thuật ngón cơ bản.
· Chéo ngón
· Đổi ngón.
· Dãn ngón
2/ Dạo nhạc và cách kết thúc bài hát 

	3
	
Bài 3:   Các tiết tấu đệm cơ bản.
1/ các tiết tấu đệm cơ bản của tay phải ở nhịp 2,3,4 phách.
2/ Các chức năng hỗ trợ khi đệm .

	4
	Chương II
Đệm hát, tổ chức và xây dựng nội dung chương trình dạy đàn.
Bài 4: Đệm hát.
1/ Thực hnh kết hợp 2 tay trong việc đệm một bài hát.	
2/ Đệm hát một số bài hát tiêu biểu trong chương trình

	5
	Bài 5: Cách Tổ chức và xây dựng việc dạy đàn cho trẻ.
1/ Tổ chức và xây dựng nội dung chương trình dạy đàn cho trẻ ở trường mầm non.
2/ Làm quen một số phương pháp dạy đàn cho trẻ ở trường mầm non. 


8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
	ThS.Đỗ Đình Nghĩa	Hà Thị Hương Lan


Chuyên đề chuyên sâu  Âm nhạc nâng cao và PP dạy năng khiếu AN 1 (nhạc cụ)  – Ngành Giáo dục mầm non	5/5

